
Họ và tên đệm Tên

1 QUẦY THUỐC QUỲNH MAI
Số 14 lô H, ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, 

tỉnh Đồng Tháp
Võ Thành Hải

2 NHÀ THUỐC DUY HUYỀN
Số 212, đường ĐT 852, khóm Tân Hòa, 

phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Đào Mộng Huyền

3 QUẦY THUỐC AN BÌNH
Số 80, ấp An Hưng, xã Tân Nhuận Đông, tỉnh 

Đồng Tháp
Trần Kim Cúc

4 QUẦY THUỐC PHÚ LONG
Chợ Phú Long, ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú 

Trung, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thị Ngọc Yến

5 NHÀ THUỐC LONG CHÂU 196
Số 1B, đường ĐT 852, phường Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp
Sầm Thị Hiền

6 NHÀ THUỐC LONG CHÂU 193
Số A11, đường Trần Hưng Đạo, phường Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Bùi Trần Ngọc Trúc

7 NHÀ THUỐC VÂN KHÁNH 6
Kế 213, đường ĐT 848, khu phố Khánh 

Nghĩa, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Phan Văn Xuân

8 QUẦY THUỐC PHÚC HƯNG
Thửa đất số 1208 tờ bản đồ TQC ấp Tân Qúi, 

xã Tân Thới,  tỉnh Đồng Tháp
Phan Văn Gỉảng

9
QUẦY THUỐC TÂY MINH 

PHƯỢNG

Thửa đất số 4522, tờ bản đồ số PTC2, ấp Bãi 

Bùn, xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp
Lê Thị Phượng

10 QUẦY THUỐC TRÂM ANH 3
Số 40 ấp Tân Hưng, xã Tân Thuận Bình, tỉnh 

Đồng Tháp
Cao Hoàng Oanh

11 QUẦY THUỐC TÂY LINH CHI
Thửa đất số 100, tờ bản đồ số 31, ấp Bắc 2, xã 

Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp
Huỳnh Thị Linh Chi

12
QUẦY THUỐC 747 - MINH 

QUANG

Thửa đất số 171, tờ bản đồ số 31, ấp Gò Me, 

xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp
Phan Huỳnh Liễu

1. Ds Hằng 

2. DS Nhân

3. TTYT khu vực

4. UBND xã, 

phường

1. Ds Hùng

2. Ds Thế

3. Viên chức 

BVĐKTG

4. UBND xã, 

phường
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STT
Ngày đánh 

giá
Tên Cơ sở Địa chỉ

Dược sĩ phụ trách
Thành phần đoàn



Họ và tên đệm Tên
STT

Ngày đánh 

giá
Tên Cơ sở Địa chỉ

Dược sĩ phụ trách
Thành phần đoàn

13 QUẦY THUỐC SỐ 334
Thửa đất số 255, tờ bản đố số 14, ấp Bình An, 

xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thị Thanh Nguyên

14
QUẦY THUỐC SỐ 725 - THÀNH 

CÔNG

Số nhà 135, tổ 10, ấp Chợ 3, xã Gia Thuận, 

tỉnh Đồng Tháp
Phạm Duy Quang

15
QUẦY THUỐC BẢO CHÂU Số 1699, ấp Tân Thạnh, xã Tân Thới, tỉnh 

Đồng Tháp

Võ Thị Mỹ Nương

16 NHÀ THUỐC TÂM AN SÀI GÒN
Thửa đất số 53, tờ bản đồ số 15, ấp Xóm Gò, 

xã Tân Hoà, tỉnh Đồng Tháp
Lâm Ngọc Tiền

17 NHÀ THUỐC XUÂN MAI
Số 42 đường Trương Định, phường Gò Công, 

tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Minh Duy

18 NHÀ THUỐC THÚY HẰNG
Thửa đất số 44, TBĐ 31, đường D2, tổ 9, ấp 

Mỹ Tây, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thúy Hằng

19 NHÀ THUỐC THANH TÂN
Số 27/5, tổ 54, khóm 5, phường Mỹ Ngãi, tỉnh 

Đồng Tháp
Mai Nguyễn Kim Ngân

20 NHÀ THUỐC AN KHANG 2
Số 451, đường Hòa Đông, khu phố Hòa 

Khánh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Trần Thị Tuyết Ngân

21 QUẦY THUỐC HUY TÚ
Tổ 16, đường ĐT 842, ấp Tân Bảnh, xã An 

Phước, tỉnh Đồng Tháp
Lê Quốc Hải

22 QUẦY THUỐC TRỌNG KHANH
Ấp Thống Nhất, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng 

Tháp
Trần Thị Bích Ngọc

23 NHÀ THUỐC HỒ VĂN TÌNH
Số 244, tổ 10, khóm Bình Hòa Thượng, 

phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp
Hồ Thị Ngọc Quí

24 NHÀ THUỐC KIM HƯỜNG
Đường Trần Phú, khóm An Thạnh, phường 

An Bình, tỉnh Đồng Tháp
Bùi Quốc Khởi

25 NHÀ THUỐC NAM HY
Số 08 Lê Quý Đôn, ấp Mỹ An 3, xã Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
Châu Thị Tuyết

26
NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN THÁP 

MƯỜI

Số 138 Hùng Vương, ấp Mỹ An 2, xã Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
Phan Mỹ Ngân

1. Ds Phi

2. Ds Nhân

3. TTYT khu vực

4. UBND xã, 

phường

1. Ds Hùng

2. Ds Thế

3. Viên chức 

BVĐKTG

4. UBND xã, 

phường
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27 QUẦY THUỐC ĐẶNG TRÚC
550, ấp Bình Tịnh, xã Bình Phú, tỉnh Đồng 

Tháp
Đặng Trúc Mẫn

28 NHÀ THUỐC HỒNG MINH 2
Thửa đất số 453, tờ bản đồ số 6, ấp Hiệp 

Quới, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp
Lê Thanh Việt

29 QUẦY THUỐC SỐ 428
Số 539, tổ 16, đội 7, ấp Hậu Hoa, xã Hội Cư, 

tỉnh Đồng Tháp
Đinh Công Tráng

30
NHÀ THUỐC TƯ NHÂN ANH 

TUẤN

34/1 Nguyễn Huỳnh Đức, phường Mỹ Tho, 

tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thị Ánh Xuân

31
NHÀ THUỐC TÂY MAI LINH Số 118-120 Ấp Bắc, Phường Đạo Thạnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Trần Hữu An

32 QUẦY THUỐC THANH DANH
Số 34, tổ 5, ấp Mỹ Phú A, xã Hội Cư, tỉnh 

Đồng Tháp
Cao Thị Minh Thư

33 NHÀ THUỐC TÂY HẢI ĐĂNG
Thửa đất số 2499, ấp khu phố Lương Minh 

Chánh, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp
Lê Thị Ngọc Thuỷ

34 QUẦY THUỐC TÂY BÌNH TRƯNG
Thửa đất số 2178, ấp Bình Thới A, xã Bình 

Trưng, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Trương 

Thuỳ
Dung

35 NHÀ THUỐC MINH THÔNG MT
Số 08, Huyện Thoại, Phường Mỹ Tho, tỉnh 

Đồng Tháp
Bùi Thị Thúy Phượng

Ghi chú:  Lịch thẩm định nếu có thay đổi Đoàn thẩm định sẽ thông báo trực tiếp với cơ sở đăng ký ./.

1. Ds Hùng

2. Ds Thế

3. Viên chức 

BVĐKTG

4. UBND xã, 

phường

Thứ 6 

(24/7/2026)


